
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 22b, ngõ 111, phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

26/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

0109142940

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Điều 14, Luật an toàn 
vệ sinh lao động năm 2015 và mục 2, mục 3, mục 4 thuộc 
chương III thuộc chương IV của Nghị định 44/2016/NĐ – CP 
quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động 
về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện 
an toàn, về sịnh lao động và quan trắc môi trường lao động)
- Quan trắc môi trường lao động (Khoản 10, Điều 3, Luật an 
toàn vệ sinh lao động năm 2015 và Mục 1, mục 2 thuộc 
chương IV của Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định chi tiết 
một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, về 
sịnh lao động và quan trắc môi trường lao động)
- Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Chương II 
của Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều 
của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ 
thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, về sịnh lao động và 
quan trắc môi trường lao động)
- Đánh giá tác động môi trường (Khoản 23, Điều 3, Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014)

(Doanh nghiệp cam kết  thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện)

7490(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM LABOR ENVIRONMENT 
MONITORING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969371337
Email:

Fax:
Website:
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2. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Kiểm tra âm thanh và chấn động;
- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...;
- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như 
độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...;
- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;
- Phân tích lỗi;
- Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước....

7120

3. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Buôn bán các loại thiết bị, máy móc phục vụ đánh giá tác 
động môi trường, quan trắc môi trường, xử lý môi trường, xử 
lý nước cấp, nước thải, không khí và chất rắn;
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; 

4659

7. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

8. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường và cào tuyết;

8129

9. Hoạt động y tế dự phòng 8691

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

4649
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11. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Buôn bán hóa chất phục vụ phân tích, xử lý môi trường và 
các loại hóa chất khác (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- Buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

4669

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;
- Hoạt động của cáp treo, đường sắt trong phạm vi sân bay, 
đường sắt leo núi;
- Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.

4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, 
tái nhập các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 28, Điều 29 
Luật Thương mại năm 2005)

8299

19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Đào tạo tự vệ;

8559

20. Thu gom rác thải không độc hại 3811

21. Thu gom rác thải độc hại 3812

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

23. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

24. Tái chế phế liệu 3830
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 MAI THÁI 
SƠN

Thôn 5, Xã Lĩnh Sơn, 
Huyện Anh Sơn, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

500.000.000 50,000 186716587

2 HỒNG 
QUANG 
THỐNG

Xóm Đình, Thôn Kim 
Đôi, Xã Cẩm Hoàng, 
Huyện Cẩm Giàng, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 030091001818

25. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết:
-  Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị 
trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp 
cơ học, hóa học hoặc sinh học;
- Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các kkhu công 
nghiệp, gồm cả nhà máy và kkhu hạt nhân;
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm 
hoặc thông qua sử dụng các chất hóa học;
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, 
trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;
- Hủy bỏ amiăng, sơn chì

3900

26. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

27. Bán buôn đồ uống 4633

28. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030091001818
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đình, Thôn Kim Đôi, Xã Cẩm Hoàng, Huyện 
Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Đình, Thôn Kim Đôi, Xã Cẩm Hoàng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HỒNG QUANG THỐNG Nam

02/01/1991 Kinh Việt Nam

26/08/2016 cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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